
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÌNH THẢI BỈNH Bộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ^00 /QĐ-ƯBND Thái Bĩnh, ngày Oĩ tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính mói ban hành;

thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y, Dược cổ truyền
thuộc thẩm quyền giải quyểt của sỏ* Y tế

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đoi, bể
sung một số điều Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chỉnh phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010^
về ìdểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ~CP ngày 07/8/2017 sửa đổỉ, bổ
sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tic 50 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Vãn phòng
Chỉnh phủ hưởng dãn về nghiệp vụ ỉdểm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Quyết định sổ 642/QĐ-BYT ngày 16/3/2024 của Bộ trưởng Ẽộ Y tế
về việc công bố thủ tục hành chính thuộc ỉĩnh vực Y, Dược cố ừuyền được quy
định tại Thông tư sổ 02/2024/TT~BYT ngày ỉ2/3/2024 của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trĩnh số 62/TTr-SYT ngày
OỈ/4/2024.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bô kèm theo Quyểt địiứi này Danh mục 05 thủ tục hành chính
mới ban hành, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định số 977/QĐ-UBND
ngày 11/4/2019 của úy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục
hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái
Bình (có Phụ ỉục Danh mục kèm theo).

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện theo Quyết
định số 642/QĐ-BYT ngày 16/3/2024 của Bộ trưỏTig Bộ Y tế.

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập
nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xây dựng, ban hành quy
trình nội bộ, quy trình chi tiết, quy trình điện tử các tíiủ tục hành chính mới ban
hành tại Điều 1 Quyết định này; phối họp với các cơ quan có liên quan tổ chức
thực hiên.



Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký.
Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức,

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.tứỉy
Nơỉ nhận:
-Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Ti^g tâm PV HCC tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, NCKS^:-

•Tũiìỵ^
Lại Văn Hoàn

CHU
CHỦ



(Kèm theỗ^

I. DANH MỮ(

Phụ lục
lĩm. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

V /QĐ~UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

HÁNH CHÍNH MỜI BAN HÀNH

STT Mã TTHC Tên thủ tuc hành chính
•

Thòi hạn
2Ìải quyết

Đỉa điêm
•

thưc hỉên
Phí, lệ phí Căn cứ pháp

lý

1 1012415

Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định cho
các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3
Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12
ứiáng 3 năm 2024.

35 ngày làm
việc kể từ
ngày hồ sơ

họp lệ

Phí ứiâm định câp
giấy chứng nhận

lương y: 2.500.000
đồng

2 1012416

Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định cho
các đối tượng quy định tại khoản 4, 5 và khoản 6
Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12
tháng 3 năm 2024.

10 ngày kể
từ ngày hồ
sơ họp lệ

Trung
tâm Phục
vụ hành

chính
công tỉnh.

Phí thẩm định cấp
giấy chứng nhận

lương y: 2.5^00.000
đồng Quyết định

so 642/QĐ-
BYT ngày
16/3/2024
của Bộ
trưởng Bộ
Ytế.

3 1012417
Cấp lại giấy chứng nhận lương y theo quy đinh tại
Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3
năm 2024.

7 ngày kê từ
ngày nhận
được hồ sơ

hợp lệ

Không có

4 1012418

Cấp giấy chứng nhận người có bài ứiuốc gia
truyền, giấy chứng rLhận người có phương pháp
chữa bệnh gia truyền y theo quy định tại Thông tư
số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024.

20 ngày làm
việc, kể từ
ngày nhận
đủ hồ sơ

2.500.000 đồng

5 1012419

Cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia
truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp
chữa bệnh gia ừiiyên y theo quy đinh tại Thông tư
sổ 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024.

07 ngày làm
việc Không có



-V

IL DANH CBdQVH BI BÃI Bỏ

STT

T

Mã TTHC
ĩ'Ế

Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý

1. 1.001552

Cấp gỉấỹ chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy địrửi tại khoản 1
Điều 1 Thông tư số 29/2015/TT-BYT (Thủ tục sẳ 01 Phần II Phụ ỉục
Quyết định số 977/ỌĐ-UBND n^ày 11/4/2019 của UBND tỉnh).

Quyết định số 642/QĐ-BYT
ngày 16/3/2024 của Bộ

trường Bộ Y tế.

2. 1.001538
Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 4
Điều 1 Thông tư số 29/2015/TT-BYT (Thủ tục sể 02 Phần ỉỉ Phụ ỉục
Quyết định số 977/ỌĐ~UBND n^ày ỉ 1/4/2019 của ƯBND tỉnh).

3. 1.001532

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 5
Điều 1 Thông tư số 29/2015/TT-BYT (Thủ tục sổ 03 Phần ỈI Phụ lục
Quyết định sỗ 977/QĐ~UBND n^ày 11/4/2019 của UBND tỉnh).

4. 1.001398

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 6
Điêu 1 Thông tư số 29/2015/TT-BYT ợ^hủ tục sổ 04 Phần lỉ Phụ lục
Ọuyết định so 977/QĐ-ƯBND n^ày ỉ 1/4/2019 của UBND tỉnh).

5. 1.001393

Cấp lại giấy chứng nhận là lương y tìiuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Thủ tục
sỗ 05 Phần II Phụ lục Quyết định sỗ 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2ỒỈ9 của
ƯBND tỉnh).
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